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I. SỰ CẦN THIẾT

Việc tổ chức lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở để tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Thông tin và Truyền thông chuyển sang là cần thiết nhằm bảo đảm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả và toàn diện theo định hướng của Trung ương và của tỉnh tại các văn bản: Kế hoạch số 141/KH-BCĐTKNQ18 ngày 06/12/2024 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về kế hoạch, định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ; Công văn số 24/CV-BCĐTKNQ18 ngày 18/12/2024 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về việc định hướng, gợi ý một số nội dung về sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Công văn số 05/CV-BCĐTKNQ18 ngày 12/01/2025 của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ về việc bổ sung, hoàn thiện phương án sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Kế hoạch số 373-KH/TU ngày 12/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên; Công văn số 3003-CV/TU ngày 09/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị và công tác cán bộ; Kết luận số 822-KL/TU ngày 30/12/2024 của Hội nghị lần thứ 35 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Công văn số 436-CV/BCSĐ ngày 16/12/2024 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 373-KH/TU ngày 12/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

  I.  CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Cơ sở chính trị
a) Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

b) Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

c) Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 25/11/2024 của Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

d) Kết luận số 09-KL/BCĐ ngày 24/11/2024 của Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

đ) Kết luận số 822-KL/TU ngày 30/12/2024 của Hội nghị lần thứ 35 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

e) Kế hoạch số 141/KH-BCĐTKNQ18 ngày 06/12/2024 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về kế hoạch, định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ.

g) Công văn số 22-CV/BCĐ ngày 05/12/2024 của Ban chỉ đạo Trung ương về việc triển khai nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

h) Công văn số 24/CV-BCĐ ngày 18/12/2024 của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ về việc định hướng, gợi ý một số nội dung về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

i) Công văn số 05/CV-BCĐTKNQ18 ngày 12/01/2025 của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ về việc bổ sung, hoàn thiện phương án sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

k) Kế hoạch số 373-KH/TU ngày 12/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên.

l) Công văn số 3003-CV/TU ngày 09/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị và công tác cán bộ.

m) Kết luận số 822-KL/TU ngày 30/12/2024 của Hội nghị lần thứ 35 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.
n) Công văn số 436-CV/BCSĐ ngày 16/12/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 373-KH/TU ngày 12/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

o) Báo cáo số 447-BC/BCS ngày 27/12/2024 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

2. Cơ sở pháp lý

a) Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

b) Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

c) Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

d) Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính;

đ) Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 e) Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;
g) Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổ chức pháp chế;
h) Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện);
i) Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;
k) Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 9 năm 2021của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

l) Thông tư số 04/2022/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
m) Thông tư số 15/2022/TT-BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

n) Công văn số 05/CV-BCĐTKNQ18 ngày 12/01/2025 của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ về việc bổ sung, hoàn thiện phương án sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.
o) Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên;
p) Quyết định số 88/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hưng Yên;
q) Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

r) Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Hưng Yên sửa đổi Điều 3 Quyết định số 88/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Hưng yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở văn hoá, thể thao và du lịch Hưng Yên; 
s) Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Hưng Yên, về việc đổi tên Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh thành Trung tâm Văn hóa tỉnh và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

t) Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Hưng Yên, về việc đổi tên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hưng Yên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hưng yên trực thuộc sở văn hoá, Thể thao và Du Lịch.
II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC 
1. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng trong sắp xếp, bố trí cán bộ theo đúng quy định của Đảng và của pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, công chức, người lao động phải chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và quyết định của cấp có thẩm quyền. 

2. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ phải được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, khoa học, chặt chẽ; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, có nguyên tắc, tiêu chí cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức, lao động và yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực; trong đó quan tâm bố trí sử dụng đối với cán bộ có năng lực nổi trội, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

3. Gắn việc bố trí, sắp xếp nhân sự với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên cơ sở yêu cầu của vị trí việc làm tại cơ quan mới để thực hiện việc bố trí, sắp xếp nhân sự, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ.

4. Việc lựa chọn, sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào năng lực, sở trường, uy tín, kinh nghiệm công tác, kết quả sản phẩm công việc cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mới, nhất là đối với người đứng đầu. Đồng thời, phải bảo đảm tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Đảng, của pháp luật, gắn với cơ cấu và quy hoạch cấp ủy để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

5. Quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động theo quy định, bảo đảm sau 05 năm phải hoàn thành việc sắp xếp đối với cán bộ, công chức, lao động  dôi dư và thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế theo yêu cầu chung tại cơ quan mới hình thành sau sắp xếp (kể từ ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án).

Phần thứ hai

THỰC TRẠNG BIÊN CHẾ, TỔ CHỨC BỘ MÁY 
CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HƯNG YÊN
I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chức năng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (không bao gồm nội dung quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin); việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên thực hiện 16 nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 88/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên. Cụ thể như sau:
“1. Về di sản văn hóa:

a) Tổ chức thực hiện quy định, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương; cấp phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

c) Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương;

d) Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh ở địa phương;
đ) Thẩm định, đề nghị phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thẩm định dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đối với di tích cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham gia ý kiến thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh; tham gia ý kiến đối với hồ sơ tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích hoặc đối tượng kiểm kê di tích; thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh ở địa phương có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích; cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích và Giấy chứng nhận hành nghề đối với tổ chức hành nghề tu bổ di tích có trụ sở trên địa bàn;

e) Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phương; rà soát, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch khảo cổ;

g) Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật Quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, Ban quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật ở địa phương;

h) Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân ở địa phương; cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật đối với cơ sở kinh doanh giám định có trụ sở trên địa bàn; đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép đưa di vật, cổ vật thuộc sở hữu tư nhân ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản;

i) Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương; xem xét, quyết định việc gửi văn bản đề nghị và hồ sơ xếp hạng bảo tàng hạng II, III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thẩm định việc xếp hạng bảo tàng; góp ý đề nghị phê duyệt dự án trưng bày bảo tàng cấp tỉnh, dự án trưng bày nhà lưu niệm do địa phương quản lý;

k) Kiểm tra, giám sát và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra cơ sở bồi dưỡng và việc tổ chức thực hiện Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tại địa phương;

l) Là cơ quan thường trực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh về: Đặt tên, đổi tên đường, phố, quảng trường, công trình công cộng ở địa phương.

2. Về nghệ thuật biểu diễn:

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc phân cấp, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch có liên quan đến các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật;

c) Cấp văn bản xác nhận cá nhân Việt Nam dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Về điện ảnh:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc, miền núi, hải đảo và lực lượng vũ trang;

b) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

c) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

d) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

đ) Kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng;

e) Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác ở địa phương.

4. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

a) Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

b) Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc, cấp, thu hồi giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam, cấp, thu hồi giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm theo quy định của pháp luật;

c) Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại và do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại; phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tiếp nhận thông báo tổ chức triển lãm, tạm dừng hoạt động triển lãm do tổ chức, cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại theo quy định của pháp luật;

đ) Quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương.

5. Về quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa:

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương;

c) Tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại địa phương; tổ chức rà soát, đề xuất hoặc kiến nghị trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp cần thiết phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại địa phương.

6. Về thư viện:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc tiếp nhận xuất bản phẩm tại địa phương của thư viện cấp tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Tiếp nhận và có văn bản trả lời đối với thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện của thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện cấp huyện, thư viện đại học, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam có trụ sở trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Hướng dẫn các thư viện ở địa phương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

d) Trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ, thu hút xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện tại địa phương, khuyến khích tổ chức, cá nhân duy trì thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng tại địa phương; hiện đại hóa thư viện; xây dựng cơ chế phối hợp giữa thư viện với cơ quan, tổ chức để phát triển thư viện và văn hóa đọc trên địa bàn.

7. Về quảng cáo:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt tại địa phương;

b) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo tại địa phương;

c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức việc xây dựng, phê duyệt, thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời, báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo tại địa phương;

d) Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo theo quy định của pháp luật.

8. Về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động:
a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch có liên quan đến thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở địa phương theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tại địa phương;

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chịu trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh;

đ) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch có liên quan đến hệ thống cổ động trực quan tại địa phương;

e) Tổ chức thi (hội thi, hội diễn), liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện thi (hội thi, hội diễn), liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động và các hoạt động văn hóa khác tại địa phương;

g) Hướng dẫn, kiểm tra, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng tại địa phương theo quy định của pháp luật;

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật;

i) Tham mưu, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng tại địa phương;

k) Hướng dẫn tổ chức các lễ hội, quản lý hoạt động lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

9. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương theo quy định của pháp luật.

10. Về văn học:

a) Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật.

11. Về công tác gia đình:

a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, kiện toàn đội ngũ nhân lực làm công tác gia đình;

c) Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;

d) Tổ chức thu thập số liệu, xử lý, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

đ) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật;

e) Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

12. Về thể dục, thể thao:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch có liên quan, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao ở địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Phối hợp với tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể thao tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của thể dục, thể thao; vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến kiến thức, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp và tình trạng sức khỏe của người dân;

c) Tổ chức tập huấn chuyên môn đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

d) Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao cấp tỉnh;

đ) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí tại địa phương;

e) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao;

g) Tổ chức khai thác, bảo tồn, hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi vận động dân gian, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan phổ biến các môn thể thao dân tộc ra nước ngoài;

h) Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng tại địa phương;

i) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, lực lượng vũ trang và các khu chế xuất, khu công nghiệp tại địa phương;

k) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

l) Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp; phối hợp với các ban, ngành, cơ quan liên quan tổ chức giải thi đấu Quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

m) Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

n) Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định của pháp luật.

13. Về du lịch:

a) Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, bảo vệ, bảo tồn, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch của địa phương;

b) Thực hiện các biện pháp để quản lý môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch ở địa phương; tham gia ý kiến đối với các dự án phát triển du lịch trên địa bàn;

c) Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng; đề xuất chính sách hỗ trợ về trang thiết bị cần thiết ban đầu và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cá nhân, hộ gia đình trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; hỗ trợ xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng;

d) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh và điểm du lịch tại địa phương; tổ chức lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận khu du lịch Quốc gia và tổ chức công bố sau khi có quyết định công nhận;

đ) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài đặt tại địa phương; tiếp nhận thông báo bằng văn bản của đại lý lữ hành về thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh, địa điểm kinh doanh, thông tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành; cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo quy định của pháp luật;

e) Thẩm định, công nhận, công bố danh sách cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao, hạng 02 sao, hạng 03 sao và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; tổ chức kiểm tra, giám sát điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch, chất lượng cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; thu hồi quyết định công nhận trong trường hợp cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác không duy trì chất lượng theo tiêu chuẩn đã được công nhận;

g) Tiếp nhận thông báo bằng văn bản của cơ sở lưu trú du lịch trước khi đi vào hoạt động hoặc có sự thay đổi về tên, loại hình, quy mô, địa chỉ thông tin về người đại diện theo pháp luật, cam kết đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật;

h) Tiếp nhận thông báo bằng văn bản của tổ chức, cá nhân trực tiếp kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch trước khi bắt đầu kinh doanh và tổ chức kiểm tra, công bố danh mục tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch trên Cổng thông tin điện tử của Sở;

i) Cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm theo quy định của pháp luật; kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và hoạt động hướng dẫn du lịch trên địa bàn;

k) Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch của địa phương phù hợp với chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

l) Tổ chức các khóa cập nhật kiến thức và cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

14. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật và thể dục, thể thao ở địa phương.

15. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc lĩnh vực được giao quản lý theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức bộ máy

3.1. Theo Điều 3 Quyết định số 88/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021; Điều 1 Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 03/8/2022; Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND tỉnh. Cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên, gồm: 

a) Lãnh đạo Sở: Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc.

b) Các phòng tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở (05 phòng):

- Văn phòng;

- Thanh tra (bao gồm cả công tác pháp chế);

- Phòng Quản lý văn hóa và gia đình;

- Phòng Quản lý thể dục thể thao;

- Phòng Quản lý du lịch.

c)  Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở (07 đơn vị):
- Ban Quản lý di tích tỉnh;

- Bảo tàng tỉnh;

- Thư viện tỉnh;

- Nhà hát Chèo Hưng Yên;

- Trung tâm Văn hóa tỉnh;

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao;

- Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch.

3.2. Thực trạng số lượng lãnh đạo

a) Lãnh đạo Sở: 04 người (Giám đốc và 03 Phó Giám đốc)

b) Số lượng lãnh đạo các Phòng thuộc Sở: 09 người (cấp trưởng: 05 người; cấp phó: 04 người).
c) Số lượng lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp:  43 người (cấp trưởng: 23 người; cấp phó: 20 người) (Chi tiết có Phụ lục 1 kèm theo).
4. Tình hình biên chế, hợp đồng lao động

4.1. Về  biên chế
a) Cơ quan Sở

- Số biên chế công chức được giao năm 2025: 29 biên chế. Hiện có mặt tính đến ngày 31/01/2025: 29 biên chế.
* Phân tích thực trạng biên chế về độ tuổi, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, cơ cấu ngạch công chức:
- Về độ tuổi: Dưới 30: 01 người; Từ 30 đến dưới 40 tuổi: 03 người; Từ 40 đến dưới 50 tuổi: 16 người; Từ 50 đến dưới 55 tuổi: 07  người; Từ 55 đến dưới 60 tuổi: 02 người.

- Về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 10 người; Đại học: 18 người.
- Về lý luận chính trị: Cao cấp: 10 người; Trung cấp: 15 người.
- Về cơ cấu ngạch công chức: Chuyên viên cao cấp: 02 người; Chuyên viên chính: 07 người; Chuyên viên/Thanh tra viên/Kế toán viên:  19 người.
b) Về đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
- Số lượng người làm việc tạm giao năm 2025: 193 biên chế. Hiện có mặt tính đến ngày 31/01/2025: 185 biên chế.
* Phân tích thực trạng biên chế về độ tuổi, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, chức danh nghề nghiệp viên chức: 

- Về độ tuổi: Từ 30 đến dưới 40 tuổi: 93 người; từ 40 đến dưới 50 tuổi: 85 người; từ 50 đến dưới 55 tuổi: 04 người; từ 55 đến dưới 60 tuổi: 03 người.

- Về trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 0 người; Thạc sĩ: 22 người; Đại học: 126 người; Cao đẳng: 9 người; Trung cấp: 25 người; Còn lại: 3 người.

- Về lý luận chính trị: Cử nhân, Cao cấp: 10 người; Trung cấp: 40 người.

- Về cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức: CDNN viên chức hạng II: 13 người; CDNN viên chức hạng III: 115 người; CDNN viên chức hạng IV: 57 người.

4.2. Hợp đồng lao động
a) Cơ quan Sở: Số lao động hợp đồng được giao năm 2025: 05 người. 

Hiện có mặt đến ngày 31/01/2025: 02 người.

b) Các Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Số lao động hợp đồng được tạm giao năm 2025: 34 lao động hợp đồng.

Hiện có mặt đến ngày 31/01/2025: 21 người.

(Chi tiết có Phụ lục 2 kèm theo: Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị tại thời điểm 31/01/2025).
Phần thứ ba

NỘI DUNG TỔ CHỨC LẠI 
I. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ

1. Mục tiêu

a) Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả sự chỉ đạo, định hướng của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh nói chung và việc quy định chức năng, nhiệm v ụ, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng.

b) Việc tổ chức lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đảm bảo không làm tăng số lượng đầu mối, biên chế so với trước khi tổ chức lại; Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở theo hướng tinh gọn, thu gọn đầu mối bên trong của Sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Sở theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Phạm vi, đối tượng quản lý 


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên (sau đây viết tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản và quảng cáo; việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
II. LOẠI HÌNH VÀ TÊN GỌI

1. Loại hình: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

2. Tên gọi sau khi tổ chức lại: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên.
3. Trụ sở làm việc: đường Quảng Trường, phường  Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

III. NỘI DUNG TỔ CHỨC LẠI
1. Vị trí, chức năng
Giữ nguyên vị trí, chức năng của Sở quy định tại Điều 1 Quyết định số 88/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hưng Yên và tiếp nhận chức năng về báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, quảng cáo theo quy định từ Sở Thông tin và Truyền thông chuyển sang.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sau khi tổ chức lại
 Sở thực hiện 16 nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định số 88/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh và tiếp nhận một số nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, quảng cáo từ Sở Thông tin và Truyền thông chuyển sang. Cụ thể như sau:

1. Về di sản văn hóa: 


a) Tổ chức thực hiện quy định, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở địa phương sau khi được phê duyệt; 


b) Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương; cấp phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài; 


c) Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương; 


d) Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh ở địa phương; 


đ) Thẩm định, đề nghị phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thẩm định dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đối với di tích cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham gia ý kiến thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh; tham gia ý kiến đối với hồ sơ tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích hoặc đối tượng kiểm kê di tích; thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh ở địa phương có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích; cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích và Giấy chứng nhận hành nghề đối với tổ chức hành nghề tu bổ di tích có trụ sở trên địa bàn; 


e) Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phương; rà soát, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch khảo cổ; 


g) Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật ở địa phương; 


h) Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân ở địa phương; cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật đối với cơ sở kinh doanh giám định có trụ sở trên địa bàn; đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép đưa di vật, cổ vật thuộc sở hữu tư nhân ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản; 


i) Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương; xem xét, quyết định việc gửi văn bản đề nghị và hồ sơ xếp hạng bảo tàng hạng II, III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thẩm định việc xếp hạng bảo tàng; góp ý đề nghị phê duyệt dự án trưng bày bảo tàng cấp tỉnh, dự án trưng bày nhà lưu niệm do địa phương quản lý; 


k) Kiểm tra, giám sát và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra cơ sở bồi dưỡng và việc tổ chức thực hiện Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tại địa phương; 


l) Là cơ quan thường trực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh về: Đặt tên, đổi tên đường, phố, quảng trường, công trình công cộng ở địa phương. 


2. Về nghệ thuật biểu diễn: 


a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc phân cấp, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; 


b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch có liên quan đến các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật; 


c) Cấp văn bản xác nhận cá nhân Việt Nam dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. 


3. Về điện ảnh: 


a) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc, miền núi, hải đảo và lực lượng vũ trang; 


b) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh; 


c) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; 


d) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh; 


đ) Kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng; 

e) Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác ở địa phương. 


4. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm: 


a) Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm thuộc phạm vi quản lý của địa phương; 


b) Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc, cấp, thu hồi giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam, cấp, thu hồi giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm theo quy định của pháp luật; 


c) Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại và do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại; phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh theo quy định của pháp luật; 


d) Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tiếp nhận thông báo tổ chức triển lãm, tạm dừng hoạt động triển lãm do tổ chức, cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại theo quy định của pháp luật; 


đ) Quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương. 


5. Về quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa: 


a) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật; 


b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương; 


c) Tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại địa phương; tổ chức rà soát, đề xuất hoặc kiến nghị trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp cần thiết phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại địa phương. 


6. Về thư viện: 


a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc tiếp nhận xuất bản phẩm tại địa phương của thư viện cấp tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện cấp tỉnh theo quy định của pháp luật; 


b) Tiếp nhận và có văn bản trả lời đối với thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện của thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện cấp huyện, thư viện đại học, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam có trụ sở trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; 


c) Hướng dẫn các thư viện ở địa phương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 


d) Trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ, thu hút xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện tại địa phương, khuyến khích tổ chức, cá nhân duy trì thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng tại địa phương; hiện đại hóa thư viện; xây dựng cơ chế phối hợp giữa thư viện với cơ quan, tổ chức để phát triển thư viện và văn hóa đọc trên địa bàn. 


7. Về quảng cáo: 


a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt tại địa phương; 


b) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo tại địa phương; 

c) Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền;

d) Giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền.


đ) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức việc xây dựng, phê duyệt, thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời, báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo tại địa phương; 


e) Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo theo quy định của pháp luật. 


8. Về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động: 


a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch có liên quan đến thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 


b) Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở địa phương theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 


c) Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tại địa phương; 


d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chịu trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh; 


đ) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch có liên quan đến hệ thống cổ động trực quan tại địa phương; 


e) Tổ chức thi (hội thi, hội diễn), liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện thi (hội thi, hội diễn), liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động và các hoạt động văn hóa khác tại địa phương; 


g) Hướng dẫn, kiểm tra, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh  dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng tại địa phương theo quy định của pháp luật; 


h) Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật; 


i) Tham mưu, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng tại địa phương; 


k) Hướng dẫn tổ chức các lễ hội, quản lý hoạt động lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. 


9. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương theo quy định của pháp luật. 


10. Về văn học: 


a) Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật; 


b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật. 


11. Về công tác gia đình: 


a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; 


b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, kiện toàn đội ngũ nhân lực làm công tác gia đình; 


c) Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam; 


d) Tổ chức thu thập số liệu, xử lý, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; 


đ) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật; 


e) Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 


12. Về thể dục, thể thao: 


a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch có liên quan, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao ở địa phương sau khi được phê duyệt; 


b) Phối hợp với tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể thao tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của thể dục, thể thao; vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến kiến thức, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể  thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp và tình trạng sức khỏe của người dân; 


c) Tổ chức tập huấn chuyên môn đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 


d) Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao cấp tỉnh; 


đ) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí tại địa phương; 


e) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao; 


g) Tổ chức khai thác, bảo tồn, hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi vận động dân gian, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan phổ biến các môn thể thao dân tộc ra nước ngoài; 


h) Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng tại địa phương; 


i) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, lực lượng vũ trang và các khu chế xuất, khu công nghiệp tại địa phương; 


k) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 


l) Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp; phối hợp với các ban, ngành, cơ quan liên quan tổ chức giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt; 


m) Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật; 


n) Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định của pháp luật. 


13. Về du lịch: 


a) Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, bảo vệ, bảo tồn, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch của địa phương; 


b) Thực hiện các biện pháp để quản lý môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch ở địa phương; tham gia ý kiến đối với các dự án phát triển du lịch trên địa bàn; 


c) Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng; đề xuất chính sách hỗ trợ về trang thiết bị cần thiết ban đầu và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cá nhân, hộ gia đình trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; hỗ trợ xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng; 


d) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh và điểm du lịch tại địa phương; tổ chức lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận khu du lịch quốc gia và tổ chức công bố sau khi có quyết định công nhận; 


đ) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài đặt tại địa phương; tiếp nhận thông báo bằng văn bản của đại lý lữ hành về thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh, địa điểm kinh doanh, thông tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành; cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo quy định của pháp luật; 


e) Thẩm định, công nhận, công bố danh sách cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao, hạng 02 sao, hạng 03 sao và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; tổ chức kiểm tra, giám sát điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch, chất lượng cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; thu hồi quyết định công nhận trong trường hợp cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác không duy trì chất lượng theo tiêu chuẩn đã được công nhận; 


g) Tiếp nhận thông báo bằng văn bản của cơ sở lưu trú du lịch trước khi đi vào hoạt động hoặc có sự thay đổi về tên, loại hình, quy mô, địa chỉ thông tin về người đại diện theo pháp luật, cam kết đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật; 


h) Tiếp nhận thông báo bằng văn bản của tổ chức, cá nhân trực tiếp kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch trước khi bắt đầu kinh doanh và tổ chức kiểm tra, công bố danh mục tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch trên Cổng thông tin điện tử của Sở; 


i) Cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm theo quy định của pháp luật; kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và hoạt động hướng dẫn du lịch trên địa bàn; 


k) Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch của địa phương phù hợp với chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; 


l) Tổ chức các khóa cập nhật kiến thức và cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế. 

14. Về báo chí (bao gồm báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn)

a) Quản lý báo chí lưu chiểu theo quy định và tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu tại địa phương;

b) Trình cấp có thẩm quyền hoặc thực hiện theo thẩm quyền việc cấp giấy phép, thay đổi nội dung ghi trong giấy phép, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Trình cấp có thẩm quyền trả lời hoặc trả lời thông báo tổ chức họp báo tại địa phương đối với các cơ quan, tổ chức, công dân của địa phương, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra các điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện; trường hợp không đủ điều kiện, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu cơ quan báo chí chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện và xử lý theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt;

e) Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình; quản lý và cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh trên địa bàn địa phương theo quy định của pháp luật.

15. Về xuất bản, in và phát hành

a) Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in; đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu tại địa phương theo quy định của pháp luật;

c) Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép; xác nhận, xác nhận lại đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm đối với doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương theo quy định;

d) Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện sản phẩm in có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

đ) Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động in nếu phát hiện nội dung sản phẩm in vi phạm Luật Xuất bản và Nghị định hướng dẫn thi hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

e) Đình chỉ phát hành có thời hạn, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản tại địa phương khi có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định.

16. Về thông tin đối ngoại

a) Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động thông tin đối ngoại ở tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm của tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt;

c) Chủ trì, tổ chức thẩm định các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại;

d) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài ở tỉnh hoặc ra văn bản chấp thuận khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp theo quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các hình thức: giao ban báo chí, họp báo định kỳ, họp báo đột xuất, trên cổng thông tin điện tử tỉnh.

17. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật và thể dục, thể thao ở địa phương.

18. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc lĩnh vực được giao quản lý theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức bộ máy

3.1. Lãnh đạo Sở: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

3.2. Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở gồm 06 phòng: 
a) Văn phòng (bao gồm cả công tác pháp chế);

b) Thanh tra;

c) Phòng Quản lý văn hóa và gia đình;

d) Phòng Quản lý thể dục thể thao;

đ) Phòng Quản lý du lịch;

e) Phòng Quản lý báo chí, xuất bản.

3.3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở là 06 đơn vị (giảm 01 đơn vị do thực hiện sáp nhập Ban Quản lý di tích tỉnh với Bảo tàng tỉnh, giữ nguyên tên gọi Bảo tàng tỉnh Hưng Yên)
a) Bảo tàng tỉnh Hưng Yên;
b) Thư viện tỉnh;

c) Nhà hát Chèo Hưng Yên;

d) Trung tâm Văn hóa tỉnh;

đ) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao;

e) Trung tâm Xúc tiến du lịch.

4. Biên chế, hợp đồng lao động của đơn vị sau khi tổ chức lại
4.1. Về biên chế 
 a) Số biên chế công chức được giao sau khi tổ chức lại: 38 biên chế (trong đó, có 09 biên chế công chức điều chuyển theo chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Thông tin và Truyền thông, gồm: 01 biên chế Lãnh đạo Sở; 05 biên chế của Phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản (gồm Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 03 chuyên viên); 01 biên chế cấp Trưởng Phòng và 02 chuyên viên tại Văn phòng Sở, Thanh tra Sở. Cụ thể như sau:
 - Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc (tổng số lãnh đạo Sở hiện có mặt 05 người, tuy nhiên đến ngày 01/5/2025 có 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở được nghỉ hưu theo quy định).
- Văn phòng: 09 biên chế (01 cấp trưởng, 02 cấp phó và 06 chuyên viên);

- Thanh tra: 05 biên chế (01 cấp trưởng, 01 cấp phó và 03 chuyên viên);

- Phòng Quản lý văn hóa và gia đình: 05 biên chế (01 cấp trưởng, 01 cấp phó và 03 chuyên viên);

- Phòng Quản lý thể dục thể thao: 05 biên chế (01 cấp trưởng, 01 cấp phó và 03 chuyên viên);

- Phòng Quản lý du lịch: 05 biên chế (01 cấp trưởng, 01 cấp phó và 03 chuyên viên);

- Phòng Quản lý báo chí, xuất bản: 05 biên chế (01 cấp trưởng, 01 cấp phó và 03 chuyên viên).

Hiện có mặt đến thời điểm 31/01/2025 là 38 người (trong đó, 09 công chức từ Sở Thông tin và Truyền thông chuyển sang).
b) Số biên chế viên chức được giao sau khi tổ chức lại:  193  biên chế sự nghiệp.

Hiện có mặt tính đến ngày 31/01/2025: 185 người.
4.2. Về hợp đồng lao động
Giữ nguyên số lao động hợp đồng hiện có của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4.3. Phương án sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, người lao động 

a) Về số lượng lãnh đạo Sở, Phòng có mặt sau sắp xếp
- Lãnh đạo Sở: 01 Giám đốc và 04 Phó Giám đốc.

- Lãnh đạo 06 Phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở: 12 người (cấp trưởng: 07 người; cấp phó: 05 người).
b) Số lượng lãnh đạo đơn vị sự nghiệp sau sắp xếp: 13 người (07 cấp trưởng; 06 cấp phó):
- Bảo tàng tỉnh Hưng Yên: 02 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc;

- Thư viện tỉnh: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc;

- Nhà hát Chèo Hưng Yên: Giám đốc và 00 Phó Giám đốc;

- Trung tâm Văn hóa tỉnh: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc;

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc;

- Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

c) Phương án xử lý lãnh đạo dôi dư
- Lãnh đạo cấp Sở: Trước mắt dôi dư 01 Phó Giám đốc theo quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP (đến ngày 01/5/2025, có 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở nghỉ hưu).
- Lãnh đạo cấp phòng sau khi hợp nhất theo quy định: 13 người (06 cấp trưởng; 07 cấp phó).

+ Số lãnh đạo phòng hiện có mặt: 07 cấp trưởng, 05 cấp phó.

Như vậy, sau khi hợp nhất, dôi dư 01 cấp trưởng phòng.
- Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp sau khi hợp nhất theo quy định: 18 người (06 cấp trưởng; 12 cấp phó).

+ Số lãnh đạo đơn vị hiện có mặt: 13 người (07 cấp trưởng; 06 cấp phó).

Như vậy, sau khi sắp xếp, dôi dư 01 cấp trưởng đơn vị.
5. Quy định chuyển tiếp

Đối với những người đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý, sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang được hưởng thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ đã được bổ nhiệm trước sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn bổ nhiệm còn dưới 06 tháng thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ đang hưởng đủ 06 tháng, kể từ ngày thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 108/2024/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và khoản 2 Điều 20 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về chính sách tinh giản biên chế. 

            6. Phương án xử lý tài sản, tài chính, ngân sách 


6.1. Cơ sở vật chất

Tiếp nhận nguyên trạng trang thiết bị làm việc của 09 công chức từ Sở Thông tin và Truyền thông chuyển về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

6.2. Đối với tài chính, ngân sách giao năm 2025

Tiếp nhận kinh phí quản lý hành chính tự chủ, kinh phí quản lý hành chính không tự chủ của 09 biên chế; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về Báo chí, Xuất bản và các kinh phí khác theo quy định của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên.

IV. VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi có Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở (theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức và các quy định của pháp luật có liên quan).
2. Việc bố trí, tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trên cơ sở vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan.

V. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
1. Xây dựng hồ sơ tổ chức lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định.

2. Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các đơn vị; chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp và Sở Nội vụ thẩm định theo quy định.

3. Hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở đảm bảo theo quy định.
3. Thời gian triển khai thực hiện Đề án: Dự kiến tháng 02/2025
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở thực hiện các nội dung sau (thời hạn cụ thể theo Quyết định của UBND tỉnh):
a) Chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất, tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm công chức quản lý các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở theo quy định;

b) Xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;
c) Xây dựng và chỉ đạo việc xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thẩm định, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt;
d) Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cơ quan Sở; chỉ đạo việc xây dựng và ban hành quyết định phê duyệt quy chế làm việc của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; quy định trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu các phòng tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; quy định chế độ thông tin, báo cáo, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của các phòng tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật, quy định của UBND tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức;
đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

e) Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác được giao theo quy định.

2. Đề nghị Sở Nội vụ
a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
b)  Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác được giao theo quy định.

3. Đề nghị Sở Tài chính

a) Hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, kiểm kê và thiết lập hồ sơ tài chính, tài sản để phục vụ việc chuyển giao; lập phương án xử lý tài chính, tài sản và các vấn đề có liên quan theo quy định.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao nguyên trạng các nội dung liên quan của Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo theo quy định.

c) Điều chỉnh, phân bổ kinh phí hoạt động năm 2025 và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi tổ chức lại.

d) Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác được giao theo quy định.
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	12
	 
	 
	11
	1
	1
	 


	PHỤC LỤC 2

	DANH SÁCH CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Tính đến ngày 31/01/2025)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng,
năm sinh
	Ngày, tháng,
năm được
tuyển dụng
CC-VC
	Ngày, tháng,
năm được bổ
nhiệm vào
ngạch
CC-VC
	Tên chức danh nghề
nghiệp 
	Mã số chức
danh nghề
nghiệp
	Chức vụ, 
chức danh 
công việc
vị trí việc làm
	Trình độ đào tạo 
chuyên môn, nghiệp vụ
(Ghi theo bằng tốt nghiệp 
về trình độ và ngành, 
chuyên ngành đào tạo)
	Trình độ dào tạo sau đại học
(Thạc sĩ, Tiến sĩ, Chuyên khoa 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Trình độ
đào tạo
	Ngành, chuyên
ngành 
đào tạo
	Loại hình
đào tạo
	Nơi đào tạo
(Trường
 đào tạo)
	Trình độ
đào tạo
	Chuyên
ngành 
đào tạo

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	A
	Công chức, lãnh đạo, quản lý

	1
	Đỗ Hữu Nhân
	20/8/1975
	07/4/1998
	01/7/2002
	Chuyên viên chính
	01.002
	Giám đốc
	ĐH
	Triết học
	Chính quy
	ĐH KHXHNV
	Thạc sỹ
	Triết học

	2
	Đỗ Văn Kiểm
	1/2/1964
	5/1/1988
	5/1/1988
	Chuyên viên cao cấp
	01.001
	Phó Giám đốc
	ĐH
	Thể dục
	Chính quy
	ĐH TDTT
	 
	 

	3
	Đào Mạnh Huân
	25/2/1975
	31/12/1997
	31/12/1998
	Chuyên viên chính
	01.002
	Phó Giám đốc
	ĐH
	Bảo tàng
	Chính quy
	ĐH Văn hóa Hà Nội
	Thạc sỹ
	Văn hóa học

	4
	Phạm Văn Hiệu
	26/11/1977
	8/1/2002
	01/8/2002
	Chuyên viên cao cấp
	01.001
	Phó Giám đốc
	ĐH
	Văn hóa QC
	Chính quy
	ĐH Văn hóa Hà Nội
	Thạc sỹ
	Văn hóa học

	B
	Công chức chuyên môn, nghiệp vụ:  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Văn phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Vũ Thị Lộc
	6/6/1978
	10/1/1996
	01/10/1996
	Chuyên viên chính 
	01.002
	Chánh Văn phòng
	ĐH
	Kế toán
	Tại chức
	ĐH Thương mại 
	Thạc sỹ
	Kinh tế

	6
	Nguyễn Thế Hưng
	8/9/1978
	10/1/1998
	01/10/1998
	Kế toán viên
	06.031
	Phó Chánh VP
	ĐH
	Kế toán
	Tại chức
	Học viện tài chính
	Thạc sỹ
	Kinh tế

	7
	Lưu Thế Bảo
	10/8/1982
	1/1/2005
	01/01/2007
	Chuyên viên chính
	01.002
	Phó Chánh VP
	ĐH
	Cầu lông
	Chính quy
	ĐH TDTT
	Thạc sỹ
	GD thể chất và HLTT

	8
	Nguyễn Hùng Sơn
	05/01/1975
	01/10/1997
	01/6/1999
	Nhân viên
	01.005
	Phụ trách công tác TCCB, TĐKT
	Tin học
	Tin học VP
	Tại chức
	 
	 
	 

	9
	Doãn Tất Thành
	5/11/1976
	01/11/2012
	01/11/2012
	Chuyên viên
	01.003
	Tổng hợp
	ĐH
	GDTC
	Chính quy
	ĐH TDTT
	 
	 

	10
	Nguyễn Thị Vết
	11/5/1982
	30/10/2008
	30/10/2008
	Chuyên viên
	01.003
	Hành chính một cửa
	ĐH
	Ngôn ngữ học
	Chính quy
	KHXHNV
	 
	 

	11
	Lê Hoàn Vụ
	28/6/1969
	01/10/1997
	01/10/1997
	Nhân viên
	01.005
	Nhân viên điện nước 
	ĐH
	Văn hóa
	Tại chức
	ĐH Văn hóa
	 
	 

	12
	Nguyễn Thị Diễm Hương
	20/6/1979
	01/11/2012
	01/3/2023
	Chuyên viên
	01.003
	Văn thư, lưu trữ, thủ quỹ
	ĐH
	Kế toán
	Chính quy
	ĐH Chu Văn An
	 
	 

	13
	Đặng Thị Huê
	27/5/1991
	10/01/2016
	30/10/2008
	Chuyên viên
	01.003
	Chuyên viên
	ĐH
	Văn hóa học
	Chính quy
	ĐH Văn hóa Hà Nội
	Thạc sỹ
	Văn hóa học

	II
	Thanh tra Sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Hoàng Oánh
	15/11/1964
	15/02/1989
	15/02/1989
	Thanh tra viên
	04.025
	Chánh Thanh tra
	ĐH
	Bảo tàng
	Tại chức
	ĐH Văn hóa
	 
	 

	15
	Lê Thị Diên
	3/7/1982
	01/11/2008
	01/11/2008
	Thanh tra viên chính
	04.024
	Thanh tra viên chính
	ĐH
	Quản lý Văn hóa
	Chính quy
	ĐH Văn hóa Hà Nội
	 
	 

	16
	Phạm Đức Trung
	18/7/1976
	01/8/2002
	01/8/2002
	Thanh tra viên chính
	04.024
	Thanh tra viên chính
	ĐH
	TDTT
	Chính quy
	TDTT Bắc Ninh
	Thạc sỹ
	TDTT

	III
	Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình

	17
	Nguyễn Thành Trung
	29/6/1976
	1/9/2005
	18/8/2022
	Chuyên viên
	01.003
	Trưởng phòng
	ĐH
	VHQC
	Chính quy
	ĐH Văn hóa Hà Nội
	Thạc sỹ
	Quản lý Văn hóa

	18
	Trần Thị Nga
	15/1/1975
	01/7/2004
	01/7/2004
	Chuyên viên
	01.003
	Phó trưởng phòng
	ĐH
	QLVH
	Chính quy
	KHXHNV
	 
	 

	19
	Hoàng Thị Thủy
	13/11/1982
	01/4/2007
	01/4/2007
	Chuyên viên
	01.003
	Chuyên viên
	ĐH
	Phát hành sách
	Chính quy
	ĐH Văn hóa Hà Nội
	 
	 

	20
	Trần Thị Kim Vui
	2/9/1985
	01/11/2008
	01/11/2008
	Chuyên viên
	01.003
	Chuyên viên
	ĐH
	Thông tin thư viện
	Chính quy
	ĐH Văn hóa Hà Nội
	 
	 

	21
	Nguyễn Thị Hảo
	02/3/1981
	14/01/2009
	14/01/2009
	Chuyên viên
	01.003
	Chuyên viên
	ĐH
	Quản lý Văn hóa
	Chính quy
	ĐH Văn hóa Hà Nội
	 
	 

	IV
	Phòng Quản lý Thể dục Thể thao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Nguyễn Văn Hướng
	20/12/1974
	01/9/1996
	01/9/1996
	Chuyên viên chính
	01.002
	Trưởng phòng
	ĐH
	TDTT
	Chính quy
	ĐH TDTT
	 
	 

	23
	Nguyễn Kiêm Lân
	01/7/1971
	01/01/1995
	01/01/1995
	Chuyên viên
	01.003
	Chuyên viên
	ĐH
	Bóng đá
	Chính quy
	ĐH TDTT
	 
	 

	24
	Lê Thị Hằng
	21/2/1981
	28/12/2006
	28/12/2006
	Chuyên viên
	01.003
	Chuyên viên
	ĐH
	Cầu lông
	Chính quy
	ĐH TDTT
	 
	 

	V
	Phòng Quản lý Du lịch

	25
	Vũ Thị Mai Phương
	21/3/1978
	1/1/2002
	1/1/2005
	Chuyên viên
	01.003
	Trưởng phòng
	ĐH
	Luật kinh tế
	Chính quy
	Dân lập Đông đô
	 
	 

	26
	Hoàng Ngọc Dương
	16/2/1982
	15/9/2006
	15/9/2006
	Chuyên viên
	01.003
	Phó trưởng phòng
	ĐH
	Khách sạn Du lịch
	Chính quy
	ĐH Thương mại 
	 
	 

	27
	Đặng Tiến Vinh
	16/4/1974
	1/1/2006
	1/1/2006
	Chuyên viên
	01.003
	Chuyên viên
	ĐH
	Du lịch
	Tại chức
	ĐH Văn hóa
	 
	 

	28
	Bùi Thị Thành
	24/10/1987
	11/1/2012
	01/11/2012
	Chuyên viên
	01.003
	Chuyên viên
	ĐH
	Bảo tàng
	Chính quy
	ĐH Văn hóa Hà Nội
	 
	 

	29
	Nguyễn Thị Thu Trà
	12/2/1997
	1/3/2021
	1/3/2021
	Chuyên viên
	01.003
	Chuyên viên
	ĐH
	Luật kinh tế
	Chính quy
	ĐH Luật 
Hà Nội
	Thạc sỹ
	Luật

	C
	Những người được tuyển dụng sau ngày 23/5/1993 thực hiện chế độ hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

	1
	Trần Ngọc Bằng
	17/11/1975
	1/1/1998
	1/1/1998
	Lái xe
	7.900.000
	Lái xe
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vũ Thị Thư
	03/11/1976
	15/9/2012
	15/9/2012
	Nhân viên
	4.160.000
	Nhân viên tạp vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 


26

